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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H1N1), TIÊU CHẢY CẤP DO PHẨY KHUẨN TẢ, SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo Báo cáo số 483/BC-BYT ngày 03/6/2009, Bộ Y tế xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai đến ngày 05/6/2009 như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H1N1)
1. Tình hình dịch trên thế giới 

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 05/6/2009 đã có 67 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A(H1N1) với 19.273 trường hợp mắc, trong đó có 117 trường hợp tử vong. Hai ngày 04-05/6/2009 đã ghi nhận bổ sung 1.861 trường hợp mắc, 02 trường hợp tử vong. Có 4 nước mới ghi nhận trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) bao gồm: Bungari (1), Ai Cập (1), Lebanon (3), Nicaragua (1) (danh sách các nước kèm theo). 

2. Tại Việt Nam

Ngày 05/6/2009, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận 02 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), đây là hai mẹ con, người mẹ 39 tuổi, con gái 6 tuổi, cả hai mang quốc tịch Mỹ, hiện đang sống tại bang Texas; về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu OZ 731 từ Seoul (Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 29/05/2009 và ở tại Đồng Nai. 

Như vậy đến ngày 05/06/2009 tại Việt Nam đã có 05 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện giám sát, cách ly bệnh nhân tại bệnh viện, hiện sức khỏe các bệnh nhân này ổn định.

Tại 17 cửa khẩu đường không, đường bộ, đường thủy (Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tây Ninh, Quảng Trị, An Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Quảng Ngãi, Điện Biên) trong ngày 04/6/2009 đã phát hiện 6 trường hợp nghi ngờ. 

Tích lũy từ ngày 25/4/2009 đến nay có 605.193 hành khách nhập cảnh, trong đó có 11.479 hành khách nhập cảnh từ Mỹ, Mexico, và một số quốc gia nguy cơ khác, phát hiện 145 trường hợp nghi ngờ cúm A(H1N1), đã tổ chức cách ly, xử trí y tế kịp thời. 

II. TÌNH HÌNH DỊCH TIÊU CHẢY CẤP DO PHẨY KHUẨN TẢ
Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương từ ngày 04-05/6/2009 không ghi nhận bổ sung trường hợp tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả, có 33 trường hợp lâm sàng được báo cáo bổ sung tại tại 4 tỉnh, thành phố. 

Tính từ ngày 20/4/2009 đến 01/6/2009 cả nước đã ghi nhận 115 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả trong tổng số 1.151 ca lâm sàng tại 15 tỉnh, thành phố, có 05 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Hòa Bình, Nghệ An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình. 

III. TÌNH HÌNH DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT 
Theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước ghi nhận 21.073 trường hợp mắc, trong đó có 20 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ số mắc tăng 46,7%, tử vong tăng 4 trường hợp. Trong tuần từ 25-31/5/2009 ghi nhận bổ sung 1.349 trường hợp mắc, 02 trường hợp tử vong; một số tỉnh, thành phố có số trường hợp mắc cao: Kiên Giang (207/1), TP. Hồ Chí Minh (167/0), Sóc Trăng (161/1), Đồng Nai (94/0). 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TỪ NGÀY 04-05/6/2009 
1. Tổ chức giám sát, cách ly bệnh nhân mới bổ sung trong ngày 05/6/2009 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh, xử lý y tế đối với 05 người nhà và thông báo tới 16 Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra dịch tễ 171 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân, triển khai ngay các biện pháp giám sát, quản lý. 

2. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/thành phố tăng cường giám sát các trường hợp mắc cúm tại các địa phương trong nước, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp mắc tại cộng đồng. 

3. Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, kịp thời cách ly, quản lý các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là các trường hợp về từ các khu vực có dịch. Trong ngày 04/6/2009, tại các cửa khẩu quốc tế đã giám sát được 20.770 hành khách nhập cảnh trong đó có 467 hành khách từ Mỹ, 3 hành khách từ Mexico, 7.998 hành khách từ các vùng có nguy cơ khác; có 6 trường hợp nghi ngờ.

4. Tổ chức 3 lớp tập huấn xét nghiệm vi rút tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam cho các cán bộ xét nghiệm các tỉnh, thành phố.

5. Đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch diệt muỗi, bọ gậy, các biện pháp triển khai phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng; đề nghị WHO hỗ trợ test chẩn đoán sốt xuất huyết.

6. Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát của 6 đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14/5/2009 của thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.

IV. NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO
1. Dịch cúm A(H1N1)

- Trong dịp hè, lưu học sinh và kiều bào về nước từ các vùng có dịch nhiều; tuần qua, nước ta liên tục ghi nhận trường hợp mắc cúm A(H1N1) xâm nhập, trong đó có trường hợp triệu chứng không rõ ràng.

- Những trường hợp chưa có hoặc có biểu hiện triệu chứng không rõ ràng là nguồn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

- Việc vi rút cúm A(H1N1) ) xuất hiện tại Việt Nam đồng thời với việc vi rút cúm A(H5N1) vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, do đó có nguy cơ tái tổ hợp thành chủng vi rút vừa có độc lực cao, vừa có tính lây lan nhanh là nguy cơ lớn cho cộng đồng. 

2. Dịch Tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả

Dịch có xu hướng giảm và bắt đầu được khống chế tại một số tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vẫn có thể sẽ ghi nhận một số trường hợp mắc rải rác do điều kiện thời tiết và sự giao lưu qua lại giữa các địa phương tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh. 

3. Dịch Sốt xuất huyết

Do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển, trong khi đó tại một số tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch do đó dịch có nguy cơ tiếp tục phát triển nếu không có triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch. 

V. KIẾN NGHỊ 
Do số trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) liên tục xâm nhập vào Việt Nam, trong khi các hành khách từ các vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam ngày càng tăng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông đăng tin những chuyến bay có người nhiễm cúm A(H1N1) (do Bộ Y tế cung cấp) trên các phương tiện thông tin đại chúng vào giờ cao điểm để những người đi trên các chuyến bay này biết, có biện pháp phòng hộ cho bản thân, người thân và cộng đồng.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế các nước, các đơn vị y tế tại các địa phương trên cả nước theo dõi chặt chẽ tình hình dịch cúm A(H1N1), giám sát chặt chẽ các hành khách đến Việt Nam từ các vùng có dịch, và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh trong cả nước./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c); 
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cục DPMT; KCB, Vụ PC, KH-TC;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, DPMT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Quân Huấn


 

DANH SÁCH 
CÁC NƯỚC CÓ TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI CÚM A(H1N1) TRÊN THẾ GIỚI 
ĐẾN NGÀY 05/6/2009

	TT
	Nước
	Trường hợp (+) bổ sung từ 03-05/6/2009
	Trường hợp (+) tử vong bổ sung từ 03-05/6/2009
	Trường hợp (+) cộng dồn
	Trường hợp (+) tử vong cộng dồn

	1
	Argentina 
	31
	0
	131
	0

	2
	Australia 
	204
	0
	501
	0

	3
	Áo
	0
	0
	1
	0

	4
	Bahamas
	0
	0
	1
	0

	5
	Barhain
	0
	0
	1
	0

	6
	Bỉ
	1
	0
	13
	0

	7
	Bolivia
	0
	0
	3
	0

	8
	Brazil 
	2
	0
	20
	0

	9
	Bungari*
	1
	0
	1
	0

	10
	Canada
	194
	0
	1530
	2

	11
	Chilê
	63
	0
	313
	0

	12
	Trung Quốc
	17
	0
	69
	0

	13
	Colombia
	0
	0
	20
	0

	14
	Costa Rica
	13
	0
	50
	1

	15
	Cu Ba
	0
	0
	4
	0

	16
	Cyprus
	0
	0
	1
	0

	17
	Cộng hòa Séc
	0
	0
	1
	0

	18
	Đan Mạch
	0
	0
	1
	0

	19
	CH Dominica
	9
	0
	11
	0

	20
	Ecuador
	0
	0
	39
	0

	21
	Ai Cập*
	1
	0
	1
	0

	22
	El Salvador
	14
	0
	41
	0

	23
	Estonia
	0
	0
	1
	0

	24
	Phần Lan
	1
	0
	4
	0

	25
	Pháp 
	2
	0
	26
	0

	26
	Đức 
	0
	0
	28
	0

	27
	Hy Lạp
	1
	0
	5
	0

	28
	Guatemala
	2
	0
	14
	0

	29
	Honduras
	0
	0
	2
	0

	30
	Hungary
	0
	0
	1
	0

	31
	Iceland
	0
	0
	1
	0

	32
	Ấn Độ
	0
	0
	1
	0

	33
	Ireland
	0
	0
	4
	0

	34
	Israel
	14
	0
	33
	0

	35
	Italia
	1
	0
	30
	0

	36
	Jamaica
	0
	0
	2
	0

	37
	Nhật Bản 
	15
	0
	385
	0

	38
	Hàn Quốc 
	8
	0
	41
	0

	39
	Kuwait
	0
	0
	18
	0

	40
	Lebanon*
	3
	0
	3
	0

	41
	Malaysia
	0
	0
	2
	0

	42
	Mexico
	0
	0
	5029
	97

	43
	Hà Lan
	1
	0
	4
	0

	44
	New Zealand
	1
	0
	10
	0

	45
	Nicaragua*
	1
	0
	1
	0

	46
	Na Uy 
	0
	0
	4
	0

	47
	Panama
	48
	0
	155
	0

	48
	Paraguay
	0
	0
	5
	0

	49
	Pê ru
	4
	0
	40
	0

	50
	Philippines
	0
	0
	16
	0

	51
	Ba Lan 
	0
	0
	4
	0

	52
	Bồ Đào Nha 
	1
	0
	2
	0

	53
	Rumani
	2
	0
	5
	0

	54
	Nga
	0
	0
	3
	0

	55
	Singapore
	4
	0
	9
	0

	56
	Slovakia
	0
	0
	2
	0

	57
	Tây Ban Nha
	2
	0
	180
	0

	58
	Thụy Điển 
	3
	0
	7
	0

	59
	Thụy Sĩ
	2
	0
	10
	0

	60
	Thái Lan
	0
	0
	2
	0

	61
	Thổ Nhĩ Kỳ
	0
	0
	4
	0

	62
	Anh 
	110
	0
	339
	0

	63
	Mỹ
	1078
	2
	10053
	17

	64
	Uruguay
	4
	0
	15
	0

	65
	Venezuela
	1
	0
	3
	0

	66
	Việt Nam
	0
	0
	3
	0

	67
	Đài Loan–TQ
	2
	0
	14
	0

	 
	Cộng
	1861
	2
	19273
	117


* nước mới xác nhận bệnh nhân cúm A(H1N1)

 

DANH SÁCH
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HIỆN CÓ BỆNH NHÂN TIÊU CHẢY CẤP ĐẾN NGÀY 05/6/2009

	TT
	Tên tỉnh
	Thời gian xuất hiện ổ dịch đầu tiên
	Thời gian xuất hiện ổ dịch gần nhất
	Trường hợp lâm sàng bổ sung ngày 04-05/6/09
	Số ca dương tính bổ sung 04-05/6/09
	Số mắc cộng dồn
	Số (+) cộng dồn
	Số (+) tử vong
	Số ngày không ghi nhận TH bổ sung

	1
	Hà Nội
	09/4/2009
	27/5/2009
	0
	0
	519
	4
	0
	10 ngày

	2
	Hải Phòng
	03/5/2009
	02/6/2009
	3
	0
	90
	9
	0
	 

	3
	Bắc Ninh
	02/5/2009
	02/6/2009
	19
	0
	306
	26
	0
	 

	4
	Thanh Hóa
	02/5/2009
	23/5/2009
	0
	0
	38
	34
	0
	14 ngày

	5
	Nam Định
	08/5/2009
	31/5/2009
	0
	0
	49
	6
	0
	 

	6
	Hải Dương
	12/5/2009
	30/5/2009
	0
	0
	45
	2
	0
	 

	7
	Quảng Ninh
	10/5/2009
	30/5/2009
	0
	0
	10
	3
	0
	 

	8
	Hà Nam 
	11/5/2009
	31/5/2009
	4
	0
	20
	4
	0
	 

	9
	Vĩnh Phúc 
	08/5/2009
	30/5/2009
	0
	0
	12
	3
	0
	 

	10
	Sơn La
	26/5/2009
	01/6/2009
	7
	0
	14
	2
	0
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	33
	0
	1151*
	115**
	1
	 


* tính cả số trường hợp lâm sàng và dương tính của 5 tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình (đã qua 14 ngày không có bệnh nhân mới)

** số dương tính bổ sung của các bệnh nhân mắc bệnh từ ngày 31/5/2009 về trước. 

 

